
Phân khúc Công trình ngoài trời – villa – resort – landscape Giá công bố Chưa bao gồm VAT

Định vị giá Giá kỹ thuật – ổn định – theo khối lượng – thuận lợi nghiệm thu VAT Xuất đầy đủ – hợp lệ

Sản phẩm được Bảo hành tới 10 năm (theo chính sách của Lavie Pine ).

TÊN HÀNG HÓA

KÍCH THƯỚC

(+/- 1 mm)
CHƯA PHỦ DẦU THÊM DẦU

1 Tấm ốp kích thước 4000*135*15 mm m2 850,000 1,050,000

2 Tấm ốp kích thước 4000*135*17.5 mm m2 1,000,000 1,200,000

3 Tấm ốp kích thước 4000*135*19.5 mm m2 1,100,000 1,300,000

1 Sàn kích thước 4000*105*23.5 mm m2 1,500,000 1,700,000

2 Sàn kích thước 4000*135*25 mm m2 1,600,000 1,800,000

3 Sàn kích thước 4000*123*28.5 mm m2 1,700,000 1,900,000

4 Sàn kích thước 4000*135*32 mm m2 2,000,000 2,200,000

5 Sàn kích thước 4000*135*35 mm m2 2,100,000 2,300,000

6
Vít bắn cạnh cho sàn ngoài trời loại 38*4.2 (50 cái/ m2) 

(600 cái/ hộp)
cái 900

7
Vít bắn cạnh cho sàn ngoài trời loại 48*4.2 (50 cái/ m2) 

(450 cái/ hộp)
cái 1,500

8
Vít bắn cạnh cho sàn ngoài trời loại 58*4.2 (50 cái/ m2) 

(350 cái/ hộp)
cái 2,000

9 Hộp nhựa trắng đựng vít bắn cạnh cho sàn ngoài trời cái 30,000

10 Máy bắn cạnh Pro Deck-2 (bắn cạnh 45°) - không lộ vít, giảm nứt, cong… cái 5,000,000

1 Thanh đặc vuông kích thước 4000*42*42 mm thanh 400,000 450,000

2 Thanh đặc vuông kích thước 4000*47*47 mm thanh 500,000 550,000

3 Thanh đặc kích thước 4000*150*50 mm thanh 1,800,000 1,930,000

4 Thanh đặc vuông kích thước 4000*105*105 mm thanh 2,600,000 2,700,000

5 Thanh đặc vuông kích thước 4000*145*145 mm thanh 5,600,000 5,750,000

Ghi chú: 

Đơn giá tại kho của Lavie Pine chưa bao gồm phụ phí lắp đặt ngoại tỉnh.

Báo giá có hiệu lực 15 ngày kể từ ngày áp dụng.

Kiểm tra và nghiệm thu vật tư tại kho 47 Nguyễn Văn Linh, Hà Nội.

Dầu Lavie Protect gốc nước chuyên dụng bảo vệ bề mặt có những màu: Màu nguyên bản (Original), màu Café (Coffee), màu Vô Cực (Gold), màu Xám Khói (Grey), màu Tối (Dark)

Thanh toán:

 + Thanh toán 100% vật tư trước khi hàng rời khỏi kho.

T/M CTY TNHH SX KD & XNK TÍN NGHĨA

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU GỖ THÔNG NGOÀI TRỜI LAVIE PINE

Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Và Xuất nhập khẩu Tín Nghĩa xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp. Đáp ứng yêu cầu của Quý khách, chúng tôi 

xin gửi báo giá vật liệu gỗ thông ngoài trời Lavie Pine như sau:

Kính gửi: Quý Khách hàng

SÀN GỖ THÔNG NGOÀI TRỜI (lát sàn bể bơi, sàn hồ cá Koi, sàn câu, sàn sân vườn, sàn ban công, sàn nhà hàng, sàn quán café, lối đi...)

THANH ĐẶC, TRỤ GỖ THÔNG NGOÀI TRỜI (lam đứng, lam che nắng, pergola, mặt tiền, hàng rào, cổng, lan can, cầu thang, cột trụ…)

ĐƠN GIÁ (chưa gồm VAT)

(VND)
TT HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH

TẤM ỐP GỖ THÔNG NGOÀI TRỜI (mặt dựng, ốp tường, ốp trần hiên…)


